
STT Ngày sinh Lớp Môn Điểm Giải Ghi chú

1 Nguyễn Thoại 26/3/2005 9/3  Ngữ văn 11.00 III Trong đội tuyển

2 Huỳnh Ngọc Mỹ 14/7/2005 9/5  Ngữ văn 10.50 ĐCN Trong đội tuyển

3 Huỳnh Ngọc Nga 01/12/2005 9/3  Ngữ văn 10.00 ĐCN

4 Ngô Nguyễn Quỳnh Trang 17/01/2005 9/8  Ngữ văn 10.00 ĐCN

5 Hoàng Ngọc Thảo Vy 09/10/2005 9/6  Ngữ văn 10.00 ĐCN

6 Chap Nguyễn Phương Vy 30/01/2005 9/5  Ngữ văn 10.00 ĐCN

7 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên 04/6/2005 9/3 Lịch sử 18.75 I Trong đội tuyển

8 Châu Đặng Tố Như 06/4/2005 9/3 Lịch sử 18.50 II Trong đội tuyển

9 Đoàn Lê Phương Anh 22/01/2005 9/3 Lịch sử 16.50 ĐCN Trong đội tuyển

10 Trần Minh Điệp 20/10/2005 9/7 Địa lý 14.75 I Trong đội tuyển

11 Trương  Gia Khang 09/01/2005 9/9 Địa lý 11.00 ĐCN Trong đội tuyển

12 Trần Hoài Ngọc Thủy 15/8/2005 9/9 Toán học 20.00 I Trong đội tuyển

13 Vũ Huy Gia Khang 17/4/2005 9/3 Toán học 16.50 ĐCN Trong đội tuyển

14 Đinh Anh Khôi 11/01/2005 9/7 Toán học 16.00 ĐCN Trong đội tuyển

15 Dương Bá Khang 28/9/2005 9/8 Toán học 15.25 ĐCN Trong đội tuyển

16 Châu Dược Thương 28/3/2005 9/8 Toán học 14.00 ĐCN Trong đội tuyển

17 Lê Hà Vy 30/11/2005 9/9 Toán học 13.25 ĐCN

18 Trần Quỳnh Hương 24/8/2005 9/1 Toán học 11.75 ĐCN

19 Hoàng Thanh Phúc 10/9/2005 9/8 Toán học 10.50 ĐCN

20 Phạm Phương Uyên 31/10/2005 9/2 Toán học 10.50 ĐCN

21 Nguyễn Ngọc Hải 09/07/2005 9/1  Vật lý 13.50 II Trong đội tuyển

22 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo 21/11/2005 9/3  Vật lý 12.00 III Trong đội tuyển

23 Nguyễn Ngọc Duy 19/02/2005 9/4  Vật lý 11.50 ĐCN Trong đội tuyển

24 Phan Thanh Vy 12/3/2005 9/7 Sinh học 10.00 ĐCN Trong đội tuyển

25 Huỳnh Ngọc Hoàng Khang 08/11/2005 9/8 Tiếng Anh 12.85 ĐCN Trong đội tuyển

26 Trần Ngọc Phương Nghi 14/9/2005 9/7 Tiếng Anh 11.80 ĐCN Trong đội tuyển

27 Đinh Chấn Phong 21/7/2005 9/7 Tiếng Anh 11.70 ĐCN Trong đội tuyển

28 Bui Hoài Trâm 03/4/2005 9/8 Tiếng Anh 10.35 ĐCN

29 Đặng Hùng 15/12/2005 9/7 Tiếng Anh 10.05 ĐCN

30 Trần Xuân Minh 08/9/2005 9/4 Tin học 10.00 ĐCN Trong đội tuyển
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Tổng số học sinh giỏi cấp quận: 30 /48 đạt tỉ lệ 62.5%

Tổng số học sinh vào đội  dự  tuyển thi cấp thành phố: 20  học sinh.

( Ghi chú : "ĐCN" là "Được công nhận Học sinh Giỏi cấp Quận") 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Quận, Năm học 2019 - 2020

Trường THCS Trần Phú

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN  QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quận 10, ngày 18 tháng 11 năm 2019

KẾT QUẢ


